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Détail du SH 9804.17
Code SH 9804.17

Description Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác:

Unité
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Statut de vérification Données tarifaires vérifiées par rapport au fichier source ; conseils/correspondances indicatifs ; éligibilité ALE non vérifiée.

Lien https://vietnamtariff.com/hs-code/980417/

7 lignes tarifaires sous 9804.17

Code SH Description Unité Droit d'importation
ordinaire

MFN VAT

9804.17.11 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Tôm sú
(Penaeus monodon): / - - - - Đã bỏ đầu

40,5% 27% Aucune
donnée

9804.17.19 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Tôm sú
(Penaeus monodon): / - - - - Loại khác

40,5% 27% Aucune
donnée

9804.17.21 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Tôm thẻ chân
trắng (Litopenaeus vannamei): / - - - - Đã bỏ đầu, còn đuôi

40,5% 27% Aucune
donnée

9804.17.22 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Tôm thẻ chân
trắng (Litopenaeus vannamei): / - - - - Đã bỏ đầu, bỏ đuôi

40,5% 27% Aucune
donnée

9804.17.29 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Tôm thẻ chân
trắng (Litopenaeus vannamei): / - - - - Loại khác

40,5% 27% Aucune
donnée

9804.17.30 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Tôm càng
xanh (Macrobrachium rosenbergii)

40,5% 27% Aucune
donnée

9804.17.90 Động vật giáp xác, đã được hun khói. / - Đông lạnh: / - - Tôm shrimps và tôm prawn khác: / - - - Loại khác 40,5% 27% Aucune
donnée

Ce rapport est fourni à titre indicatif ; il est généré à partir des données tarifaires source et des règles de conseil. Il ne constitue pas une décision douanière et ne confirme ni le classement SH, ni
l'éligibilité à un ALE, ni la validité juridique. L'utilisateur doit vérifier au regard de la législation en vigueur.


